Phụ lục 1
KẾT QUẢ KIỂM TRA 
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH VÀ DỊCH VỤ 
CÔNG ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH BÁO CHÍ NĂM 2022 
 (Ban hành kèm theo công văn số          /BC  ngày      tháng 12 năm 2022)                  

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Mức chất

lượng theo QCVN 01:2015/BTTTT
	Kết quả kiểm tra
	Đánh giá

	1
	Khả năng sử dụng dịch vụ 

	a.
	Số điểm phục vụ trong một xã
	- Tối thiểu 1 ĐPV/xã

- Tỷ lệ đạt chuẩn: 100%
	100
	Phù hợp

	b.
	Bán kính phục vụ bình quân trên một điểm phục vụ (km)
	Tối đa 3 km
	2,82 km
	Phù hợp

	c.
	Thời gian phục vụ tại bưu cục giao dịch trung tâm tỉnh
	- Tối thiểu 8 giờ/ngày làm việc

- Tỷ lệ đạt chuẩn 100%
	100%


	Phù hợp

	d.
	Thời gian phục vụ tại các ĐPV khác
	- Tối thiểu 4 giờ/ngày làm việc

- Tỷ lệ đạt chuẩn: 100%
	100%
	Phù hợp



	2
	Tần suất thu gom và phát

	a.
	Tại các ĐPV thuộc danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt
	- Tối thiểu 1 lần/tuần

-Tỷ lệ đạt chuẩn: 97%
	100%
	Phù hợp

	b.
	Tại các ĐPV không thuộc danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt
	- Tối thiểu 1 lần/ngày làm việc

- Tỷ lệ đạt chuẩn: 97%

	100%
	Phù hợp

	3
	Độ an toàn
	Tối thiểu 97% tổng số thư hoặc báo kiểm tra được chuyển phát an toàn
	98.73%
	Phù hợp

	4
	Thời gian toàn trình đối với thư trong nước

	a.
	Thời gian toàn trình đối với thư nội tỉnh
	- Tối đa J+2

- Tỷ lệ đạt chuẩn 70%
	 83.28 %
	Phù hợp

	b.
	Thời gian toàn trình đối với thư liên tỉnh
	- Tối đa J+6

- Tỷ lệ đạt chuẩn 70%
	87.13 %
	Phù hợp

	5
	Thời gian xử lý trong nước đối với thư quốc tế

	a.
	Thời gian xử lý trong nước đối với thư đi quốc tế
	- Tối đa J+5

- Tỷ lệ đạt chuẩn 70%
	99.88%
	Phù hợp

	b.
	Thời gian xử lý trong nước đối với thư quốc tế đến
	- Tối đa 6 ngày;

- Tỷ lệ đạt chuẩn 70%
	97.37%
	Phù hợp

	6
	Thời gian chuyển phát báo, tạp chí được Nhà nước đảm bảo phát hành qua mạng bưu chính công cộng

	a.
	Thời gian phát hành báo Nhân dân đến UBND xã


	- Tối đa 24 giờ
- Tỷ lệ đạt chuẩn 90%
	90.92%
	Phù hợp

	b.
	Thời gian phát hành báo do Đảng bộ các tỉnh/TP xuất bản đến UBND xã
	- Tối đa 24 giờ

- Tỷ lệ đạt chuẩn 90%
	91.22%
	Phù hợp

	c.
	Thời gian phát hành báo Quân đội Nhân dân  đến UBND xã
	- Tối đa 24 giờ
- Tỷ lệ đạt chuẩn 70%
	91.72%
	Phù hợp

	d
	Thời gian phát hành Tạp chí Cộng sản
	- Tối đa J+9

- Tỷ lệ đạt chuẩn 70%
	99.20%
	Phù hợp
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